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            UBND QUẬN TÂN BÌNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                          Tân Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM  
TUẦN 14 – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021 – 2022  

Từ 06/12/2021 đến 11/12/2021 

(GVCN cho chép vào vở SHCN) 
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

1. Kiểm diện 

- GVCN kiểm diện HS vắng trên Bảng tính hàng ngày. Thầy Bá Lâm tổng hợp. 

Lưu ý các trường hợp HS vắng không có lí do chính đáng. 

Bảng điểm danh Tuần 13 - HK1 từ ngày 29/11 đến 04/12/2021 

STT LỚP 
SĨ 

SỐ 

Vắng Ghi chú 

 

(K.Net) F0 (CP) 

 

(KP) 
Ghi tổng số ngày vắng của từng học sinh  

1 6A1 34 0 1 1 0 Thứ 2: Khang An (F0); Thứ 6: Anh Khoa (cúp điện) 

2 6A2 35 0 0 0 11 

Thứ 2: (KP): Thanh Danh, Hoàng Duy, Hoàng Hiếu, Nguyên 

Vũ; Thứ 4: KP: Hoàng Hiếu, An Khang, Nguyên Vũ, Anh 

Thư; Thứ 5: KP: Hoàng Hiếu, Hoàng Duy, Nguyên Vũ;  

3 6A3 29 0 0 1 4 Thứ 2: Quý (KP), Loan (CP); Thứ 6: (KP) Vy, Loan, Quý 

4 6A4 29 12 1 1 0 
Thứ 2-6: K.net Văn Cường, Minh Huy, Minh Nhật; Thứ 4: F0 

(Đức Tài), Khoa Đăng (có phép);  

5 6A5 29 0 2 1 13 

Thứ 2: TRẦN THANH TUẤN F0, LÊ QUANG THỊNH (P); 

Thứ 4: TRẦN THANH TUẤN (F0), NGUYỄN NGỌC HÂN, 

ĐÀM XUÂN YẾN, ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG ANH, DƯƠNG 

THÀNH CÔNG, HUỲNH TẤN ĐẠT, VƯƠNG HOÀNG 

SƠN, VÕ THIỆN MINH VINH, ĐÀM XUÂN YẾN, VŨ 

PHƯƠNG UYÊN, NGUYỄN PHƯƠNG NGHI (KP); Thứ 5: 

KP: NGUYỄN NGỌC HÂN, VŨ PHƯƠNG UYÊN, ĐÀM 

XUÂN YẾN;  

TC K6 156 12 4 4 28 48 

6 7A1 25 0 0 0 0   

7 7A2 24 0 0 1 0 Thứ 2: CP: Gia Phát; 

8 7A3 30 0 0 0 0 
 

9 7A4 27 4 0 0 0 

Thứ 2-6: Ân: Knet (Đại, Quỳnh, Tiền: vắng tiết Công nghệ; 

Đại: vắng tiết Anh; Ý: vắng tiết SHCN do mạng yếu); Thứ 5: 

(Bé Tiền: vắng tiết môn Sinh);  

10 7A5 27 0 0 0 3 Thứ 2: Diệu Linh, Trang Mai, Bảo Nam KP;  

11 7A6 27 0 0 0 0   

12 7A7 26 4 0 1 0 Thứ 2-6: Thu Hiền (K.net); Thứ 5: N. Anh tiêm vắc xin ở quê; 

TC K7 186 8 0 2 3 13 

13 8A1 27 0 0 1 0 Thứ 5: Hảo CP;  

14 8A2 27 0 0 0 1 Thứ 6: Bích Tuyền (Nghỉ học chưa rút hồ sơ) 

15 8A3 29 0 0 1 3 Thứ 2-6: Hiệp (chuyển trường chưa rút hồ sơ);  

16 8A4 25 0 0 0 0   

17 8A5 27 0 0 1 5 
Thứ 5: KP: Thảo Nguyên, Minh Duy, Quân Triết; Thứ 6: Phan 

Bảo Hân(CP), Quân Triết và Hiểu Lam (KP) 
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18 8A6 27 0 0 2 0 

Thứ 2: Duyên, Mỹ Ngọc vắng môn Lý, Toán; Thứ 4: Môn 

Toán vắng Trí Khang; Thứ 5: Minh Thư (CP) xin đi tái khám 

bệnh, Hoàng Anh (CP) nhà cúp điện; Thứ 6: Môn Công Nghệ 

vắng Trí Khang, Mỹ Ngọc 

19 8A7 27 0 0 0 0   

TC K8 189 0 0 5 9 14 

20 9A1 28 0 0 0 3 Thứ 5: (KP) Khánh Phương, Nguyễn Vy, Đăng;  

21 9A2 27 0 0 0 2 Thứ 5: KP:Bảo Duy, Nguyễn Thư;  

22 9A3 35 0 0 0 0   

23 9A4 27 0 0 0 0   

24 9A5 25 0 0 0 1 
Thứ 6: Anh Quốc (KP) 

25 9A6 30 0 0 0 1 Thứ 2: Huỳnh Trang (KP); 

26 9A7 30 0 0 0 1 Thứ 2: Kiên (KP), tiết 4 v: Khang, Nhi; Thứ 5: tiết Lí v: Kiên  

TC K9 202 0 0 0 8 8 

- Sĩ số toàn trường: 733 (2 HS chuyển trường 8/2, 8/3 chưa rút học bạ). 

2. Công tác tư vấn tâm lí và phối hợp giữa nhà trường và gia đình 

- Thường xuyên trao đổi với CMHS để nắm bắt và thông báo kịp thời tình hình học tập của học sinh. 

- GVCN tiếp tục nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh, chia sẻ, động viên học sinh (đặc biệt những 

học sinh đang mắc Covid).  

- Tiếp tục nhắc nhở học sinh chú ý các vấn đề về điện, sạc pin,… để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai 

nạn thương tích khi học tập trực tuyến. 

- GVCN tư vấn chuyển trường các trường hợp HS đang ở tỉnh (đang học trực tuyến), không thể quay 

về TP HCM học tập trực tiếp theo kế hoạch của UBND TPHCM. 

3. Khảo sát HS lớp 9 đi học trực tiếp từ ngày 13/12/2021 

- Tổng số HS có thể tham gia học trực tiếp: 186/202 HS.  

- Tổng số HS không thể tham gia học trực tiếp là 16 HS với các lí do: 

+ Trường hợp F0: 2 HS; 

+ Trường hợp đang ở khu cách ly: 4 HS,  

+ Trường hợp đang ở tỉnh: 7 HS 

+ Không đồng ý: 3 HS (Nguyễn Vũ Minh Hoàng 9/2; Trần Hoàng Thảo Nhi 9/2; Trần Hà 

Quang Phúc 9/6) 

4. Tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp: 

- Thời gian: 7g – 8g ngày 10/12/2021.  

- Địa điểm: Tại các lớp học 

- Thành phần tham gia:  

+ Giám thị (thầy Hải), GVCN 9, HS lớp 9 đủ điều kiện đến trường học trực tiếp. 

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên theo phân công. 

- Nội dung:  

+ HS tập trung tại lớp để GVCN sinh hoạt, hướng dẫn các biện pháp tự phòng ngừa, phòng 

chống dịch bệnh đảm bảo an toàn khi trở lại trường học trực tiếp.  

+ HS cam kết tuân thủ các qui định về phòng chống dịch Covid – 19 với qui tắc 5K trong suốt 

thời gian học tập trực tiếp tại trường.  

+ Nếu học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác thì phải nghỉ ở nhà 

và báo GVCN, giám thị; đồng thời phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.  

+ CMHS không vào sân trường để đưa rước học sinh. 

- Từ ngày 13/12/2021: Học sinh lớp 9 đi học lại trực tiếp tại trường (KH số 234/KH-LTK ngày 

03/12/2021 Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại nhà trường) theo TKB (buổi sáng), áp dụng từ tuần 

14 + 15 (từ ngày 13/12/2021 đến 25/12/2021).  

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Điều chỉnh thời khóa biểu và buổi học 
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- Áp dụng từ 13/12/2021. 

- Khối 6 (trực tuyến) và 9 (trực tiếp) học buổi sáng. 

- Khối 7 và 8 học buổi chiều (trực tuyến). 

- Mỗi tiết 45 phút. 

Tiết Sáng Chiều Ghi chú 

1 7g00 – 7g45 13g00 – 13g45  

2 7g45 – 8g30 13g45 – 14g30  

3 9g00 – 9g45 14g45 – 15g30  

4 9g45 – 10g30 15g30 – 16g15  

5 10g30 – 11g15 16g15 – 17g00  

2. Phân phối chương trình lớp 9 (học trực tiếp) 

Cấp độ  Môn 

1 

(28 tiết) 

SHCN (1), Văn (5), Toán (5), Anh (3), Lí (2), Hóa (2), Sinh (2), Sử (1), Địa (2), GDCD 

(1), CN (1), Mĩ thuật (1), GDTC (1) 

Đăng web: HĐGD NGLL  

2 

(24 tiết) 

SHCN (1), Văn (4), Toán (5), Anh (2), Lí (2), Hóa (2), Sinh (2), Sử (1), Địa (2), CN (1), 

Mĩ thuật (1), GDTC (1) 

Đăng web: HĐGD NGLL, GDTC (1)  

Học trực tuyến: GDCD (1), Anh (1), Văn (1) 

3. Lịch kiểm tra thường xuyên trong tuần 

KHỐI 9 KHỐI 8 KHỐI 7 KHỐI 6 

Ngữ văn (viết – TL) 

30’ lần 4 

  Lịch sử - Địa lí (TN) 15’ 

Vật lí (TN) 15’ Hóa (điểm quá trình) 15’ Vật lí (TN) 15’  

4. Nhập điểm kiểm tra thường xuyên: 

- Ngày 13/12/2021: hạn chót GVBM nhập các cột điểm còn lại.  

5. Dạy học các bộ môn: GDTC, Tin, Nghệ thuật (Mĩ thuật, Âm nhạc) 

- Học sinh học các bộ môn trên theo TKB tuần 14.  

- GVBM vừa dạy vừa ôn tập, cho HS kiểm tra cuối kì trong tuần 14 và 15. 

- Hình thức tổ chức kiểm tra: trực tuyến trên lophoc (Google Meet)  

- Cấu trúc đề kiểm tra: Thực hành gồm các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật 6, Âm nhạc, Mĩ thuật. 

6. Ôn tập kiểm tra cuối kì I 

- Nội dung: từ tuần 1 – 14.  

- GVBM họp nhóm, soạn nội dung ôn tập gửi cho HS. 

- Với các bộ môn nhiều kiến thức, tập trung vào các kiến thức sau KTGK (tuần 8 – 14). 

- GVCN nhắc học sinh tham gia học đầy đủ để được ôn tập tốt cuối kì 1. Học sinh khối 6, 7, 8 có 1 

tuần ôn tập trước khi KTCK 1 (3/1 – 8/1/2022). 

- Lịch KT cuối kì 1: Dự kiến từ 10/1 – 22/1/2022. 

7. Hoạt động trải nghiệm- hướng nghiệp(K6), HĐGD NGLL (khối 7, 8, 9)  

- Tháng 12, tiết HĐTN – NH học vào tuần 13 và tuần 17. 

- GVCN 6, 7, 8, 9 tiếp tục nhắc học sinh xem clip HĐTN, HĐGDNGLL (lần 1 tháng 12). 

8. Lịch phát sóng chương trình Khoa học giáo dục trên HTV KEY 

Khối Khung thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

6 7g30 – 8g15 Văn KHTN Anh Văn KHTN 

8g15 – 9g Toán LS&ĐL CN Toán LS&ĐL 

10g15 – 11g GDCD Tin Ng/thuật Anh  

9 13g30 – 14g15 Văn  Văn  Toán 

14g15 – 15g Anh  Toán  Anh 

9. Tham gia cuộc thi “Lớn lên cùng sách” NH 2021- 2022 
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- Cấp trường: GV Ngữ văn phát động cho HS các lớp tham gia hội thi “Lớn lên cùng sách” trong tiết 

Ngữ văn. Thời gian: từ 25/11/2021 đến 05/12/2021.  

- Cấp quận:  

+ Vòng 1: Tổ Ngữ văn chọn 6 học sinh tham gia (3 học sinh khối 6-7; 3 học sinh khối 8-9). Ngày 

10/12/2021: hạn cuối gửi hồ sơ dự thi về PGD (Cô Nguyệt – Tổ phổ thông). 

Nội dung: Bài viết Lớn lên cùng sách (Kế hoạch đọc sách + bài cảm nhận + hình ảnh sản 

phẩm sáng tạo và thuyết minh về sản phẩm sáng tạo). 

Hình ảnh cuộc thi cũng như các hoạt động của nhà trường nhằm phát triển văn hóa đọc trong 

nhà trường (để BTC xét giải tập thể). 

+ Vòng 2: Thứ tư ngày 29/12/2021, tham gia dự thi tại Thư viện trường THCS Âu Lạc 

7g – 7g30: tập trung học sinh, khai mạc Cuộc thi 

7g30 – 8g: Học sinh được hướng dẫn các kĩ năng, phương pháp đọc sách. 

8g – 9g30: Học sinh đọc sách, thực hiện sản phẩm sáng tạo. 

Ban giám khảo tiến hành chấm sản phẩm sáng tạo. Sau đó chọn ra 10 em (5 em khối 6, 7 và 5 

em khối 8, 9) vào thi vòng 3. 

+ Vòng 3: 10g Thứ tư ngày 29/12/2021, HS thuyết minh về sản phẩm sáng tạo và trả lời câu hỏi của 

Ban giám khảo. 

11g BTC tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Lớn lên cùng sách” năm học 2021 – 2022. 

10. Tham gia Hội thi online tìm hiểu kiến thức về dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình 

cho vị thành niên/thanh niên năm 2021. (Cô Anh Ngọc phụ trách) 

- Đối tượng: Học sinh lớp 8, 9 đang học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận. 

- Thời gian: - Tuần 1: từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021. 

         - Tuần 2: từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021.  

- Nội dung: Dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình. 

Đường link tham gia cuộc thi: https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-kien-thuc-ve-

dan-sosuc-khoe-sinh-san-vi-thanh-nien-nam-2021-19059 

- Hình thức thi: 

+ Cuộc thi được tổ chức trong 02 đợt dưới hình thức trực tuyến trên website hoặc ứng dụng của 

cuộc thi theo thời gian quy định của kế hoạch. 

- Tổ chức trao giải trước ngày 05/12/2021.Giải thưởng được trao cho cá nhân có câu trả lời đúng nhiều 

nhất các câu hỏi trắc nghiệm và thời gian gửi bài thi sớm nhất. 

- Số lượng HS các lớp 8, 9 tham gia: 326/391 học sinh. 

Khối 8 Khối 9 Ghi chú 

8A1 25/27 9A1 22/28  

8A2 25/27 9A2 27/27  

8A3 28/29 9A3 30/35  

8A4 20/25 9A4 24/27  

8A5 22/27 9A5 24/25  

8A6 19/27 9A6 20/30  

8A7 20/27 9A7 20/30  

11. Tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật”  

- Cô Kiêm Hoa phụ trách; Cô Xuân Đào TTCM phân công GV hỗ trợ Cô Kiêm Hoa. 

- Chủ đề: “Tiếng nói tuổi trẻ” 

- Đối tượng: Học sinh THCS là đối tượng Bảng A. 

- Thời gian thi chung kết cấp quận: 04/01/2022 – 11/01/2022. 

- Thời gian thi bán kết cấp thành phố - Bảng A: từ 24/01/2022 – 27/01/2022 

- Số lượng HS các lớp đã dự thi: Số liệu trên hệ thống SGD: 593 HS tham gia 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

6A1 34/34 7A1 25/25 8A1 27/27 9A1 28/28 

6A2 20/35 7A2 24/24 8A2 26/27 9A2 27/27 

6A3 27/29 7A3 30/30 8A3 28/29 9A3 34/35 

6A4 20/29 7A4 27/27 8A4 25/25 9A4 20/27 

6A5 27/29 7A5 27/27 8A5 21/27 9A5 25/25 

https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-kien-thuc-ve-dan-sosuc-khoe-sinh-san-vi-thanh-nien-nam-2021-19059
https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-kien-thuc-ve-dan-sosuc-khoe-sinh-san-vi-thanh-nien-nam-2021-19059
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  7A6 23/27 8A6 25/27 9A6 25/30 

  7A7 26/26 8A7 27/27 9A7 18/30 

- Toàn trường có: 666/733 học sinh đã thi. 

12. Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong trường học NH 2021 - 2022 

- Địa điểm: 

+ Tập huấn trực tuyến, trên đường truyền: https://live.hcm.edu.vn (đính kèm hướng dẫn tham 

gia họp). 

+ Giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tập huấn trực tuyến, cung cấp mã số giáo viên hoặc 

học sinh, sinh viên (mã ID) do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp theo đường dẫn: 

https://forms.gle/p71pjtBHegWsdAWs9 trước ngày 01 tháng 12 năm 2021 để Ban tổ chức thêm vào 

danh sách tham gia buổi tập huấn. 

- Thời gian: Giáo viên các trường THCS: 08g00, ngày 10 tháng 12 năm 2021. 

- Danh sách tham gia: 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THAM GIA  

Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong trường học 

Năm học 2021-2022 

STT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN PHỤ TRÁCH/MÔN GHI CHÚ 

1 THCS Lý Thường Kiệt Lê Quang Huân Phó hiệu trưởng  

2 THCS Lý Thường Kiệt Lê Thị Xuân Thảo Giáo viên bộ môn GDCD  

3 THCS Lý Thường Kiệt Lý Thị Anh Ngọc Giáo viên bộ môn Sinh  

4 THCS Lý Thường Kiệt Nguyễn An Huy Tổng phụ trách  

- Thời gian: Học sinh khối THCS: 08g00, ngày 11 tháng 12 năm 2021. 

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THAM GIA  

Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong trường học 

Năm học 2021-2022 

STT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP GHI CHÚ 

1 THCS Lý Thường Kiệt Nguyễn Ngọc Mỹ Hân 7A3  

2 THCS Lý Thường Kiệt Hồ Nguyệt Minh Tâm 8A3  

3 THCS Lý Thường Kiệt Trần Ngọc Trâm Anh 9A4  

4 THCS Lý Thường Kiệt Trần Nguyễn Minh Tuệ 9A5  

13. Tham gia hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” do Sở Giáo dục và Đào tạo TP 

HCM tổ chức (Cô Bích Hồng - NT Địa phụ trách) 

- Chủ đề: “Môi trường học tập sạch đẹp – An toàn phòng chống dịch COVID - 19”. 

- Đối tượng: Bảng A – Học sinh khối THCS. 

- Thời gian: từ ngày 06/12/2021 đến 20/12/2021. 

- Hình thức: Thi trực tuyến trên trang điện tử: http://truonghocxanh.com. Học sinh truy cập cổng thông 

tin điện tử Hội thi “Trường học xanh – Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID -19” gồm 20 

câu hỏi trắc nghiệm với tổng điểm là 100 điểm. 

- Cơ cấu giải thưởng:  

+ Trường có thí sinh tham gia nhiều nhất: 3 giải Bảng A (giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo và 

phần thưởng 2 triệu đồng). 

+ Cá nhân: 10 giải Bảng A (giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo và phần thưởng 2 triệu đồng) dành 

cho học sinh THCS đạt điểm cao nhất và thời gian làm bài nhanh nhất. 

- Thời gian công bố: 24/12/2021. 

14. Danh sách HS được công nhận Học sinh giỏi môn KHTN lớp 9 cấp Quận NH 2021 - 2022 

STT Họ và tên HS Lớp Môn Kết quả Ghi chú 

1 Trần Nguyễn Ngọc Anh 9/3 KHTN Ba Đội tuyển 

2 Bùi Hoàng Long 9/3 KHTN Ba Đội tuyển 

3 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 9/6 KHTN Ba Đội tuyển 

15. Chọn HS và bồi dưỡng dự thi Khéo tay kĩ thuật cấp TP NH 2021 - 2022 

- Số lượng: 3 học sinh 

https://live.hcm.edu.vn/
https://forms.gle/p71pjtBHegWsdAWs9
http://truonghocxanh.com/
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- Bộ môn: Vẽ kĩ thuật 

- GV dạy bồi dưỡng: thầy Dân 

III. CÔNG TÁC ĐỘI: Chủ đề năm học 2021–2022 

“Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh 

Học tốt, chăm ngoan – Vui khỏe, an toàn” 

1. Tiếp tục giáo dục học sinh: 

- Tự giác, chủ động, thích ứng với những thay đổi trong phương pháp học tập, rèn luyện, tham gia các 

phong trào. 

- Giữ gìn nề nếp, tác phong (dù đang ở nhà học tập trực tuyến). 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Rèn luyện đội viên gắn với hoạt động “Em làm việc tốt mỗi ngày 

ở gia đình, ở lớp, ở trường”. 

- Đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ các bạn đội viên, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. 

2. Ủng hộ HS khó khăn 

STT LỚP SỐ TIỀN GVCN GHI 

TRÊN BẢNG TÍNH 

GHI CHÚ Cô Tiên TQ nhận tiền nộp 

của GVCN 

1 6/1 2.300.000đ 9 PH, HS 2.300.000đ 

2 6/2 1.000.000đ 1PH, HS 1.000.000đ 

3 7/2 500.000đ 5 PH, HS 500.000đ 

4 7/4 200.000đ 1PH, HS 200.000đ 

5 8/1 2.000.000đ 10 PH, HS 2.000.000đ 

6 8/3 500.000đ 1 PH, HS 500.000đ 

7 8/4 500.000đ 1 PH, HS 500.000đ 

8 8/6 400.000đ Tập thể lớp 400.000đ 

9 9/3 500.000đ Tập thể lớp 500.000đ 

10 9/6 500.000đ 1 PH, HS 500.000đ 

Tổng cộng 8.400.000 đ  8.400.000đ 

- GVCN tiếp tục vận động trong CMHS (mạnh thường quân), học sinh.  

3. Hướng dẫn học sinh đọc báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi đồng, Mực tím online 

- Cô Giang đăng link đọc báo trên website nhà trường. 

4. Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ lần thứ 23. 

- GVCN hướng dẫn HS tham gia dự thi Giải Lê Quý Đôn trên báo KQĐ lần thứ 23 NH 2021 - 2022 

các môn Văn – Toán – Anh từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 với 2 hình thức online và làm bài trên 

giấy. 

- Hướng dẫn học sinh đăng kí và đăng nhập vào giailequydon.muctim.com.vn để tham gia dự thi.  

- Thời gian tham gia từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022. Trong thời gian  học trực tuyến, đề thi LQĐ 

sẽ được đăng on line tại địa chỉ Mực tím online www.muctim.com.vn. Vòng sơ kết 12 kì (mỗi tuần 1 

kì) (xem KH thi LQĐ đính kèm). 

5. Tham gia Không gian triển lãm trực tuyến “Đội ta lớn lên cùng đất nước” 

- GVCN hướng dẫn HS xem Không gian triển lãm trực tuyến “Đội ta lớn lên cùng đất nước” theo 

đường link http://bit.ly/trienlamtructuyen. 

6. Triển khai hội thi sáng tác văn học lần thứ 5 

- Tham gia hội thi văn học lần thứ 5 dành cho học sinh đội viên Thành phố năm 2022 với chủ đề: 

“Cám ơn những điều yêu thương”.  

- Thời gian tham gia từ 15/10/2021 đến 28/4/2022. 

7. Tham gia cuộc thi thiết kế Video clip “Em vui sáng tạo” do Hội đồng đội Quận tổ chức (xem 

Kế hoạch cụ thể đăng group GVCN) 

- GVCN thông báo HS tham gia cuộc thi thiết kế video clip “Em vui sáng tạo” – Bảng B là đội viên, 

thiếu nhi đang học tại các trường THCS trên địa bàn quận Tân Bình. 

- Nội dung: Sản phẩm khéo tay, đồ chơi handmade; thực hành thí nghiệm khoa học vui, trồng cây, thực 

hiện món ăn hàng ngày, các sản phẩm sáng tạo khác,… 

- Thời gian nộp sản phẩm: thứ sáu ngày 24/12/2021. 

http://www.muctim.com.vn/
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8. Tham gia hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” lần 8 – Năm 2021 

do BCH Đoàn Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức.  

- GVCN thông báo HS tham gia hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” lần 

8 – Năm 2021 do BCH Đoàn Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức – Bảng B là đội viên, học sinh lớp 6 

đến lớp 9 thuộc Khối THCS trên địa bàn TP HCM. 

- Hình thức: Thi trực tuyến. 

- Thời gian:  Tuần 1: từ 9g chủ nhật (ngày 21/11/2021) đến 24g thứ sáu (ngày 26/11/2021). 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

6A1 17/34 7A1 Không 8A1 Không 9A1 19/28 

6A2 Không 7A2 Không 8A2 Không 9A2 Không 

6A3 Không 7A3 Không 8A3 Không 9A3 Không 

6A4 Không 7A4 Không 8A4 Không 9A4 21/27 

6A5 21/29 7A5 Không 8A5 Không 9A5 Không 

  7A6 Không 8A6 Không 9A6 Không 

  7A7 Không 8A7 Không 9A7 Không 

Tuần 2: từ 9g chủ nhật (ngày 28/11/2021) đến 24g thứ sáu (ngày 03/12/2021). 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

6A1 28/34 7A1 Không 8A1 Không 9A1 18/28 

6A2 Không 7A2 Không 8A2 Không 9A2 Không 

6A3 Không 7A3 Không 8A3 Không 9A3 Không 

6A4 Không 7A4 Không 8A4 Không 9A4 23/27 

6A5 20/29 7A5 Không 8A5 Không 9A5 Không 

  7A6 Không 8A6 Không 9A6 Không 

  7A7 Không 8A7 Không 9A7 Không 

- GVCN động viên học sinh tham gia, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh.  

IV. CÔNG TÁC KHÁC 
1. Tham gia bảo hiểm y tế HSSV năm 2022:  

- Thống kê tình hình học sinh mua BHYT năm 2022 

STT Lớp Tên GVCN Sĩ số Số HS đóng Mua khác Tỉ lệ % 

1 6A1 TRẦN THỊ KIÊM HOA 34 34 0 100.0% 

2 6A2 NGUYỄN NHƯ KHÁNH HẢO 35 21 0 60.0% 

3 6A3 PHẠM KHÁNH MINH 29 22 1 79.3% 

4 6A4 TRUNG KIM THẢO TRANG 29 24 1 86.2% 

5 6A5 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 29 22 1 79.3% 

8 7A1 HOÀNG THỊ THU THÙY 25 21 1 88.0% 

9 7A2 LÊ THỊ XUÂN THẢO 24 24 0 100.0% 

10 7A3 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30 28 0 93.3% 

11 7A4 ĐOÀN THANH PHONG 27 13 1 51.9% 

12 7A5 NGUYỄN THỊ THU THẢO 27 20 1 77.8% 

13 7A6 MAI THỊ BÍCH HỒNG 27 14 3 63.0% 

14 7A7 NGUYỄN NGỌC TÂN 26 24 2 100.0% 

15 8A1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 27 27 0 100.0% 

16 8A2 LÝ THỊ ANH NGỌC 27 26 0 96.3% 

17 8A3 ĐẶNG THỊ XUÂN ĐÀO 29 26 2 96.6% 

18 8A4 NGUYỄN LÊ NHƯ Ý 25 19 1 80.0% 

19 8A5 NGUYỄN HỒ KIM NGÔN 27 21 0 77.8% 

20 8A6 TRẦN THỊ THƯƠNG HUYỀN 27 23 0 85.2% 

21 8A7 NGUYỄN DUY KHÁNH 27 13 1 51.9% 

22 9A1 TRẦN NGUYỄN HẠ LONG 28 22 1 82.1% 
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23 9A2 MÃ HÀ LAN 27 27 0 100.0% 

24 9A3 ĐẶNG DÂN 35 33 0 94.3% 

25 9A4 VŨ DUY THỊ THÙY VÂN 27 24 1 92.6% 

26 9A5 VŨ TRẦN NGỌC TRINH 25 24 1 100.0% 

27 9A6 LÊ THỊ TUYẾT LINH 30 29 1 100.0% 

28 9A7 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 30 28 2 100.0% 

TC 0 733 609 21 85.9% 

- Lưu ý: 

- GVCN tiếp tục thông tin cha mẹ HS đóng tiền mua BHYT năm 2022 (đợt 2). Hoàn tất vào tuần 14, 

đảm bảo tỉ lệ tham gia 100%. 

- Nhà trường làm giấy hoàn trả tiền BHYT cho 2 HS chuyển trường. 

- Hoàn tất nộp DS HS tham gia BHYT (đợt 1) về BHXH QTB (cô Tiên, cô Thoa). 

2. Công tác phòng chống dịch Covid – 19: 

- GVCN tiếp nhận thông tin phản hồi của CMHS và HS về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống 

dịch bệnh và báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng nhà trường. 

- Thống kê học sinh bị F0 đến ngày 05/12/2021: 09 HS 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

- 6/1: 1 HS 

- 6/4: 1 HS (GVCN 

không cập nhật bảng 

tính – nhắc lần 2) 

- 6/5: 1 HS 

- 7/1: 2 HS (GVCN 

không cập nhật bảng 

tính - nhắc lần 2). 

- 7/2: 1 HS (GVCN 

không cập nhật bảng 

tính). 

- 8/5: 1 HS (GVCN 

không cập nhật bảng 

tính - nhắc lần 2) 

- 8/6: 1 HS (GVCN 

không cập nhật bảng 

tính - nhắc lần 2). 

- 9/7: 1 HS 

3. DS học sinh tiêm vắc xin vét ngày thứ ba (30/11) tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

- DS học sinh tiêm vắc xin (mũi 1) là 4 HS; (mũi 2) là 4 HS. 

STT Họ và tên (*) 

Ngày sinh 
Giới 

tính Lớp 

Số  

điện thoại 

 Ghi chú 

Mũi 

1 Nguyễn Châu Khải My 25/01/2009 1 7/2 0908788363 1  

2 Đỗ Viên Châu 26/11/2009 1 7A3 0988898084 1  

3 Trần Cao Minh Vy 29/11/2009 1 7A3 903345881 1  

4 Trần Ngọc Bích Ngân 27/11/2009 1 7A7 0937692675 1  

5 Lê Quốc Bảo 18/07/2009 0 7A5 0907694169 2  

6 Châu Hoàng Diễm My 16/11/2008 1 8/5 0975863128 2  

7 Vũ Nhật Nam 03/09/2007 0 9A3 0931172528 2  

8 Huỳnh Trần Thanh Trúc 06/10/2007 1 9A3 0814926292 2  

- Học sinh hoãn chờ lịch hẹn khám tại Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế quận. 

DS học sinh tiêm mũi 1: 4 HS 

STT Họ và tên (*) 

Ngày sinh 
Giới 

tính (*) Lớp Số điện thoại 

Ghi chú 

 

1 Nguyễn Võ Đức Tài 05/11/2009 0 6/4 0932084943 F0 

2 Trần Bảo Hân 11/11/2009 1 7A1 0987299317 F0 ngày 23/11 

3 Lý Hồng Chương 03/08/2009 0 7A3 0902899201 

Chó cắn- CHỜ 15 

ngày sau khi tiêm 

phòng chó dại. 

4 
Ngô Huỳnh Anh Kiệt 03/05/2008 

0 8A3 0918131031 

Tim bẩm sinh-

CHỜ 
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DS học sinh tiêm vắc xin (mũi 2): 12 HS 

STT Họ và tên (*) 
Ngày sinh Giới 

tính (*) Lớp 

Số điện 

thoại 

Ghi chú 

1 Kiều Nguyễn Cát Tường 22/01/2009 1 6A4 0983112278 F0  

2 Nguyễn Đăng Khoa 22/10/2009 0 7A1 0919666903 F0 ngày 23/11 

3 Lưu Gia Kiệt 02/03/2009 0 7A4 0931329295 SK yếu 

4 Phạm Hồ Bảo Ngọc 05/09/2008 1 8A2 0973279776 Hết SXH, mệt. 

5 Âu Dương Phong 21/02/2008 0 8A4 0909291550 

Hết F0, đã tiêm 

mũi 1 ngày 

28/11 

6 Nguyễn Tuấn Hưng 22/11/2008 0 8A5 0378897486 F0 

7 Võ Đức Minh Nhật 
06/02/2008 

0 8A5 0934733313 

Vừa hết F0, chưa 

đủ ngày để tiêm.  

8 Huỳnh Minh Trí 20/11/2008 0 8A5 0902302919 F0 

9 Trần Minh Thư 
20/08/2008 

1 8A6 0918289445 

Vừa hết F0, chưa 

đủ ngày để tiêm.  

10 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 
29/09/2008 

1 8A7 0906609335 

Vừa mổ bướu, 

chưa tiêm được. 

11 Nguyễn Phúc Gia Huy 
30/12/2007 

0 9A2 0908501679 

Vừa hết SXH, 

mệt. 

12 Trịnh Đình Cẩm Tú 
14/10/2005 

1 9A3   

Vừa hết F0, chưa 

đủ ngày để tiêm.  

4. Về cài đặt VssID 

STT Lớp Tên GVCN 
SS đầu 

năm 

SỐ ĐÃ CÀI 

VSSID 

Đã nộp 

TK01 
Tỉ lệ % 

Ghi 

chú 

1 6A1 TRẦN THỊ KIÊM HOA 34 30 1 88.6%   

2 6A2 NGUYỄN N KHÁNH HẢO 35 9 4 37.1%   

3 6A3 PHẠM KHÁNH MINH 29 19 0 65.5%   

4 6A4 TRUNG K THẢO TRANG 29 12 3 51.7%   

5 6A5 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 29 14 1 51.7%   

8 7A1 HOÀNG THỊ THU THÙY 25 14 10 96.0%   

9 7A2 LÊ THỊ XUÂN THẢO 24 20 4 100.0%   

10 7A3 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30 24 2 86.7%   

11 7A4 ĐOÀN THANH PHONG 27 15 0 55.6%   

12 7A5 NGUYỄN THỊ THU THẢO 27 14 2 59.3%   

13 7A6 MAI THỊ BÍCH HỒNG 27 24 3 100.0%   

14 7A7 NGUYỄN NGỌC TÂN 26 19 2 80.8%   

15 8A1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 27 24 3 100.0%   

16 8A2 LÝ THỊ ANH NGỌC 27 22 3 92.6%   

17 8A3 ĐẶNG THỊ XUÂN ĐÀO 29 25 4 100.0%   

18 8A4 NGUYỄN LÊ NHƯ Ý 25 18 1 76.0%   

19 8A5 NGUYỄN HỒ KIM NGÔN 27 17 0 63.0%   

20 8A6 TRẦN T THƯƠNG HUYỀN 27 23 2 92.6%   

21 8A7 NGUYỄN DUY KHÁNH 27 14   51.9%   

22 9A1 TRẦN NG HẠ LONG 28 20 8 100.0%   

23 9A2 MÃ HÀ LAN 27 24 3 100.0%   

24 9A3 ĐẶNG DÂN 35 29 6 100.0%   

25 9A4 VŨ DUY THỊ THÙY VÂN 27 16 5 77.8%   
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26 9A5 VŨ TRẦN NGỌC TRINH 25 18 7 100.0%   

27 9A6 LÊ THỊ TUYẾT LINH 30 26 3 96.7%   

28 9A7 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 30 11   36.7%   

TC 0 733 501 77 78.9%   

- Các GVCN tiếp tục vận động và hướng dẫn CMHS cài đặt VssID để đảm bảo quyền lợi của con em. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

 

 

 

        Ngô Nguyễn Thiên Trang 

 


